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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ KONPLONG

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Số: 03/BC-YTKPL Kon Plông, ngày 10 tháng 4 năm 2024

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Số chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hoạt động
chuyên môn

Thời gian khám
bệnh chữa bệnh

(năm )
I Hướng dẫn thực hành Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

1 Quách Hữu Nam Bác sỹ CKI 000812/ KT-CCHN
Khám chữa bệnh Ngoại
tổng hợp- Chăm sóc sức

khỏe sinh sản
18

2 Nguyễn Thị Huê Bác sỹ Y khoa 000841/ KT-CCHN Khám chữa bệnh Nội tổng
hợp- Nhi- Truyền nhiễm 20

3 Trần Tấn Phong Bs CKI: Nhi 001413/KT-CCHN Khám chữa bệnh Nội tổng
hợp- Nhi- Truyền nhiễm 22

4 Phạm Thị Hiền Bác sỹ Y khoa 001990/KT-CCHN
Khám chữa bệnh Ngoại
tổng hợp- Chăm sóc sức

khỏe sinh sản 19

5 Bùi Văn Hùng Bằng tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa 001984/KT-CCHN
Khám chữa bệnh Ngoại
tổng hợp- Chăm sóc sức

khỏe sinh sản 8
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6 Y Lý Bằng tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa 001992/ KT-CCHN
Khám chữa bệnh Ngoại
tổng hợp- Chăm sóc sức

khỏe sinh sản 11

7 Nguyễn Khánh Việt Bác sỹ CKI 000851/ KT-CCHN
Khám chữa bệnh – Hồi
sức chống độc và Liên

chuyên khoa
19

8 AKLuk Bác sỹ Y khoa 002015/KT-CCHN
Khám chữa bệnh – Hồi
sức chống độc và Liên

chuyên khoa
08

9 Nguyễn Tấn Hùng Bác sỹ Y khoa 2671/KT-CCHN
Khám chữa bệnh – Hồi
sức chống độc và Liên

chuyên khoa
12

10 La Tiến Hoàng Bác sỹ Y khoa 2851/KT-CCHN
Khám chữa bệnh – Hồi
sức chống độc và Liên

chuyên khoa

11 Nguyễn Thị Thanh
Giang Bs YHCT

2860/KT-CCHN Khám chưa bẹnh bằng
YHCT 16

II Hướng dẫn thực hành Điều dưỡng
1 Lý Thị Dung Cao Đẳng Điều dưỡng 000838/ KT-CCHN Thực hiện theo Quyết định

số 41/2005/QĐ-BNV 16

2 Nguyễn Đức Bình Cử nhân Điều dưỡng 000823/ KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn về điều dưỡng 21

3 Lê Thị Lệ Cao Đẳng Điều dưỡng 000813/ KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn về điều dưỡng 14

4 Đinh Thị Quyến Cử nhân Điều dưỡng 000813/ KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn về điều dưỡng 22
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5 Võ Thị Thanh Thúy Cử nhân Điều dưỡng 2470/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015của
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ

trưởng Bộ Nội vụ

16

6 Lê Thị Hàn Thi Cao Đẳng Điều dưỡng 000822/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về điều dưỡng 15

7 Nguyễn Thị Hà Cao Đẳng Điều dưỡng 000813/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về điều dưỡng 9

8 Quách Thị Khương Cao Đẳng Điều dưỡng 000875/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về điều dưỡng 8

9 Nguyễn Thị Linh Cao Đẳng Điều dưỡng 000826/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về điều dưỡng 17

10 Vũ Phương Thảo Cao Đẳng Điều dưỡng 000825/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về điều dưỡng 8

III Hướng dẫn thực hành hộ sinh
1 Trần Thị Thu Cử nhân điều dưỡng -Sản phụ

khoa 000864/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh 20

2 Đào Thị Thủy Cử nhân điều dưỡng -Sản phụ
khoa

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh; 21

3 Nguyễn Thị Thu Cao đảng Hộ sinh 000840/ KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh 15

4 Nguyễn Thị Bảy Cao đẳng Hộ sinh 000840/ KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh 20

5 Nguyễn Xuân Cao đẳng Hộ sinh 000881/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật 17



4

Hương chuyên môn về hộ sinh

6 Nguyễn Thị Lan Cao đẳng Hộ sinh 000871/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh 14

7 Nguyễn Thị Hải Cao đẳng Hộ sinh 000834/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về hộ sinh 19

IV Hướng dẫn thực hành Xét nghiệm y học

1 Nguyễn Văn Phong Cử nhân xét nghiệm 000842/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về xét
nghiệm; kỹ thuật xét

nghiệm test nhanh chuyên
ngành vi sinh

22

2 Đinh Thùy Thu Kỹ thuật viên xét nghiệm 005439/QNG-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét
nghiệm 5

3 Lê Minh Tiến Kỹ thuật viên xét nghiệm 2890/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật xét
nghiệm 2

Nơi nhận:
-Sở Y tế kon tum;
- Phòng KH-NV;
-Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Quách Hữu Nam
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